
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 27, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

05/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DANIEL

0110310477

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Trừ hoạt động đấu giá

4610

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Trừ bán buôn dược phẩm

4649

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Giáo dục nhà trẻ 8511

6. Giáo dục mẫu giáo 8512

7. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

8. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Không bao gồm:
- Dạy về tôn giáo;
- Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể

8559

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản
(Điều 4,5 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP)

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
DANIEL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DANIEL TRADING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DANIEL TRADING & SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981.289.464
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản;
(Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
(Điều 74 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)
- Dịch vụ quản lý bất động sản
(Điều 75 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)
- Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư
( Khoản 2 Điều 105 Luật nhà ở số 65/2014/QH13)
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
(Điều 69 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)

6820

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. In ấn 1811

16. Dịch vụ liên quan đến in 1812

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

20. Cơ sở lưu trú khác 5590

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

22. Xuất bản phần mềm 5820

23. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920

24. Đại lý du lịch 7911

25. Điều hành tua du lịch 7912

26. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HẠNH

Việt 
Nam

Số nhà 56, thôn Yên 
Vĩnh, Xã Kim Chung, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 001190049346

2BÙI SỸ TIẾP Việt 
Nam

Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

1.200.000.000 60,000 038076028890

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038076028890
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Lượng, Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 27, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI SỸ TIẾP Nam

08/06/1976 Kinh Việt Nam

22/11/2021 cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốc đại diệnChức danh:
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